
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON LỚP 5 TUỔI A2 

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦN (Từ 5/9/2022 đến 30/9/2022) 

Giáo viên thực hiện: Đinh Thị Thu Trang- Nguyễn Thị Thái Ngọc 

 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

2 
Thể dục 

sáng 

- Khởi động: Cho trẻ khởi động theo nhạc 

- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc. 

+ Hô hấp: Gà gáy 

+ Tay:  Hai tay ra trước gập khủy tay trước ngực 

+ Bụng: 2 tay sau gáy quay người sang 2 bên 

+ Chân: Ngồi xổm đứng lên tay giang ngang, tay ra trước 

+  Bật tiến về phía trước. 

- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng về lớp 

 

 

3 

Hoạt 

động 

học 

N
h

á
n

h
 1

 

Ngày 5/9 

PTNT 

Bé yêu trường Mầm 

non Ngọc Xuyên 

Ngày 6/9 

PTTM 

Vận động theo TTC 

“Đêm trung thu”- 

Phùng Như Thạch 

Ngày 7/9 

PTNT 

Khám phá bánh 

nướng bánh dẻo 

 

Ngày 8/9 

PTKNXH 

Bé làm bánh dẻo 

Ngày 9/9 

PTTM 

Làm đèn lồng trung 

thu 

 

N
h

á
n

h
 2

 

 

Ngày 12/9 

PTTC 

Bật liên tục vào 

vòng 

Ngày 13/9 

PTTM 

Hát: Trường mẫu 

giáo mến thương – 

Hoàng Văn Thụ 

Ngày 14/9 

PTNT 

Đếm đến 6. Nhận 

biết nhóm có 6 đối 

tượng. Nhận biết 

số 6 

Ngày 15/9 

PTNN 

Thơ “Tình bạn”- 

Trần Thị Hương 

Ngày 16/9 

PTTM 

Vẽ chân dung cô 

giáo. 

N
h

á
n

h
 3

 

Ngày 19/9 

 PTTC 

Đi trên dây. 

Ngày 20/9 

PTNN 

Truyện “Món quà của 

cô giáo” 

 

Ngày 21/9 

PTKNXH 

Phòng tránh vật 

nguy hiểm trong lớp 

Ngày 22/9 

PTNT 

Thêm bớt trong 

phạm vi 6 

Ngày 23/9 

PTTC -DDSK 

Dạy bé sử dụng dao 

đúng cách và an toàn 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

N
h

á
n

h
 4

 

Ngày 26/9 

PTTM 

Nặn đồ chơi bé thích 

Ngày 27/9 

PTNT 

Tách gộp trong phạm 

vi 6. 

 

Ngày 28/9 

PTNN 

Làm quen chữ cái 

o,ô,ơ. 

Ngày 29/9 

PTTC-DDSK 

Bé tập đánh răng 

Ngày 30/9 

PTNN 

Thơ “Nặn đồ chơi” 

 

4 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

N
h

á
n

h
 1

 

Ngày 5/9 

- Quan sát đèn lồng 

- TCVĐ: Múa lân. 

- Chơi tự do theo 

khu vực chơi nhà 

trường phân công  

Ngày 6/9 

- Thí nghiệm đĩa chạy 

từ quả bóng và đĩa CD 

- TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây. 

-  Chơi tự do theo khu 

vực chơi nhà trường 

phân công 

Ngày 7/9 

- Quan sát đèn ông 

sao 

- TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ. 

- Chơi tự do theo 

khu vực chơi nhà 

trường phân công  

Ngày 8/9 

- Nhổ cỏ dại, tỉa lá 

úa ở các bồn hoa 

trước sân khấu. 

-TCVĐ: Thả đỉa ba 

ba 

- Chơi tự do theo 

khu vực chơi nhà 

trường phân công  

Ngày 9/9 

- Quan sát cây hồng 

- TCVĐ: Ai nhanh 

nhất. 

- Chơi tự do theo khu 

vực chơi nhà trường 

phân công. 

 

 

N
h

á
n

h
 2

 

 

Ngày 12/9 

- Quan sát bập bênh 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do theo 

khu vực chơi nhà 

trường phân công 

Ngày 13/9 

- Thí nghiệm kẹo dẻo 

nhảy múa.  

-TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ. 

- Chơi tự do theo khu 

vực chơi nhà trường 

phân công 

Ngày 14/9 

- Quan sát cây hoa 

đồng hồ. 

- TCVĐ: Kết bạn. 

- Chơi tự do theo 

khu vực chơi nhà 

trường phân công 

Ngày 15/9 

- Tưới nước cho cây 

ở vườn rau  

-TCVĐ: Thả đỉa ba 

ba. 

- Chơi tự do theo khu 

vực chơi nhà trường 

phân công 

Ngày 16/9 

- Quan sát xích đu 

- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây. 

- Chơi tự do theo khu 

vực chơi nhà trường 

phân công 

 

N
h

á
n

h
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Ngày 19/9 

- Quan sát bộ vận 

động đa năng 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do theo 

khu vực chơi nhà 

trường phân công 

Ngày 20/9 

- Quan sát đồ chơi liên 

hoàn 

- TCVĐ: Chuyển bóng 

bay. 

-  Chơi tự do theo khu 

vực chơi nhà trường 

phân công 

Ngày 21/9 

 -   Thí nghiệm tạo 

âm thanh kèn hơi từ 

quả bóng 

- TCVĐ: Thả đỉa ba 

ba. 

- Chơi tự do theo 

khu vực chơi nhà 

trường phân công 

Ngày 22/9 

- Quan sát cây hoa 

hồng 

- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây. 

- Chơi tự do theo 

khu vực chơi nhà 

trường phân công 

Ngày 23/9 

- Nhổ cỏ dại, tỉa lá úa 

ở bồn hoa khu nhà 

vòm 

- TCVĐ: Đi trên dây. 

- Chơi tự do theo khu 

vực chơi nhà trường 

phân công 

 

N
h

á
n

h
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Ngày 26/9 

-  Quan sát cầu trượt 

- TCVĐ: Chuyền đồ 

chơi qua đầu, qua 

chân.. 

Ngày 27/9 

- Thí  nghiệm sự kì 

diệu của nam châm 

- TCVĐ: Ai nhanh 

nhất. 

Ngày 28/9 

- Nhặt lá rụng khu 

vực phía sân khấu 

- TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ. 

Ngày 29/9 

- Thí nghiệm: Cây 

có ánh sáng và cây 

không có ánh sáng 

Ngày 30/9 

- Quan sát đu quay 

- TCVĐ: Cướp cờ 

 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Chơi tự do theo 

khu vực chơi nhà 

trường phân công 

- Chơi tự do theo khu 

vực chơi nhà trường 

phân công 

- Chơi tự do theo 

khu vực chơi nhà 

trường phân công 

-TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột. 

- Chơi tự do theo 

khu vực chơi nhà 

trường phân công 

- Chơi tự do theo khu 

vực chơi nhà trường 

phân công  
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Hoạt 

động 

chiều 

N
h

á
n

h
 1

 

Ngày 5/9 

- Nghe truyện "Sự 

tích chú Cuội cung 

trăng" 

Ngày 6/9 

-  Thực hành làm quen, 

thực hiện theo chỉ dẫn 

của một số kí hiệu 

thông thường ở  trường 

lớp 

 

Ngày 7/9 

- Đồng dao: Chú 

Cuội ngồi gốc cây đa 

 

Ngày 8/9 

- Trò chuyện, tạo 

tình huống để trẻ thể 

hiện sự an ủi và chia 

vui với người thân 

và bạn bè. 

Ngày 9/9 

HĐLH 

Bé vui đón tết trung 

thu 

 

N
h

á
n

h
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Ngày 12/9 

- Nghe kể chuyện: 

Mèo con và quyển 

sách 

 

Ngày 13/9 

- Tạo tình huống, trò 

chuyện cùng trẻ về chủ 

đề trường mầm non 

 

Ngày 14/9 

- Đọc thơ: Tình bạn 

 

Ngày 15/9 

-Làm balo đi học 

bằng các nguyên vật 

liệu 

 

Ngày 16/9 

- Lao động trực nhật:  

- Lau chùi đồ chơi, 

giá đựng đồ chơi. 

- Sắp xếp đồ dùng 

đồ chơi trong các 

góc chơi gọn gàng, 

ngăn nắp. 

 

N
h

á
n

h
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Ngày 19/9 

- Vận động "Phích 

nước" 

Ngày 20/9 

- Trò chuyện với trẻ về 

một số trường hợp 

không an toàn: 

Tự ý đi ra khỏi 

trường/lớp một mình 

khi chưa được người 

lớn cho phép 

Ngày 21/9 

- Làm đồ dùng, đồ 

chơi an toàn cho bé 

 

Ngày 22/9 

- Kể chuyện theo 

tranh, theo đồ vật và 

kinh nghiệm của bản 

thân chủ đề an toàn 

cho bé 

Ngày 23/9 

- Lao động trực nhật:  

- Lau chùi đồ chơi, 

giá đựng đồ chơi. 

- Sắp xếp đồ dùng đồ 

chơi trong các góc 

chơi gọn gàng, ngăn 

nắp. 

 

N
h

á
n

h
 4

 

Ngày 26/9 

- Trò chuyện với trẻ 

về 1 sô khu vực 

nguy hiểm 

Ngày 27/9 

-  Vận động theo tiết 

tấu chậm "Lớp chúng 

ta kết đoàn" 

 

Ngày 28/9 

- Tạo tình huống, trò 

chuyện với trẻ về 

chủ đề TMN 

 

Ngày 29/9 

- Làm đồ chơi trong 

lớp bé 

 

Ngày 30/9 

- Lao động trực nhật:  

- Lau chùi đồ chơi, 

giá đựng đồ chơi. 

- Sắp xếp đồ dùng đồ 

chơi trong các góc 

chơi gọn gàng, ngăn 

nắp. 

 



 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ BẢN THÂN LỚP 5 TUỔI A2 

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦN (Từ 3/10/2022 đến 28/10/2022) 

Giáo viên thực hiện: Đinh Thị Thu Trang- Nguyễn Thị Thái Ngọc 

TT Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 

Thể 

dục 

sáng 

Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn đi với các kiểu đi kết hợp với nhạc. 

Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc. 

Tay: Hai tay ra trước ngực, 2 tay lên cao 

Bụng:2 tay sau gáy nghiêng người sang 2 bên 

Chân: Ngồi khuỵu, đứng lên tay lên cao tay ra trước 

Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau 

- TC: Trẻ tập kết hợp bài “Head shoulders  knees and toes”  

Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng về lớp 

 

2 

Hoạt 

động 

học 

N
h

á
n

h
1
 

Ngày 3/10 

PTTM 

Làm khuyên tai 

Ngày 4/10 

PTNT 

  Khám phá đôi tai. 

 

 

Ngày 5/10 

PTNT 

 Nhận biết khối 

cầu, khối trụ, khối 

vuông, khối chữ 

nhật, khối trụ  

Ngày 6/10 

PTNN 

  Làm quen chữ 

cái: a, â, ă 

 

Ngày 7/10 

PTTC-DDSK 

 Bảo vệ đôi tai của 

bé 

 

N
h

á
n

h
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Ngày 17/10 

PTTC 

Ném trúng đích bằng 

một tay 

Ngày 18/10 

PTNT 

Khám phá đôi bàn 

chân 

Ngày 19/10 

PTTM 

In dấu vân tay. 

Ngày 20/10 

PTNN 

  Rềnh rềnh ràng 

ràng. 

Ngày 21/10 

PTTM 

  Dạy hát: “Đường 

và chân”.. 

 

N
h

á
n

h
 3

 

Ngày 10/10 

PTTC 

Bật nhảy từ trên cao 

xuống (cao 40-

45cm) 

Ngày 11/10 

PTNN 

Truyện: Mỗi người 

một việc  

 

Ngày 12/10 

PTNT 

Xác định vị trí của 

đồ vật so với bản 

bạn khác 

Ngày 13/10 

PTTM 

 Vận động tiết tấu 

chậm: Khuôn mặt 

cười 

Ngày 14/10 

PTTM 

Xé dán khuôn mặt 

đáng yêu của bé. 

 

N
h

á
n
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Ngày 24/10 

PTTM 

Nghe hát: Head 

shoulders Knees and 

Toes 

Ngày 25/10 

PTNT 

 Nhận biết, phân biệt 

4 nhóm thực phẩm. 

Ngày 26/10 

PTTM 

 Vẽ bạn trai, bạn 

gái. 

Ngày 27/10 

PTNT 

  Xác định vị trí 

của đồ vật so với 

vật chuẩn. 

Ngày 28/10 

PTKNXH 

Làm bánh quẩy 

 

3 Hoạt 

động 

ngoài 

trời  

N
h

á
n
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- Quan sát thang leo 

- TCVĐ: Đi theo 

hiệu lệnh. 

Chơi tự do. 

- Quan sát đồ chơi 

liên hoàn 

- TCVĐ: Thả đỉa ba 

ba 

Chơi tự do. 

- Quan sát đồ chơi 

bập bênh 

- TCVĐ: Ai nhanh 

hơn. 

Chơi tự do. 

- Tưới nước cho 

cây 

- TCVĐ: Tai ai 

tinh. 

Chơi tự do. 

- Vệ sinh ghế đá khu 

sân chơi  

- TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê. 

- Chơi tự do. 
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n

h
2

 

- Quan sát thang leo 

- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây. 

Chơi tự do. 

- Quan sát cầu trượt 

- TCVĐ: Ai nhanh 

nhất. 

Chơi tự do. 

- Quan sát rau 

mồng tơi 

- TCVĐ: dung 

dăng dung dẻ. 

- Chơi tự do. 

- Nhổ cỏ dại tỉa lá 

úa cho cây  

- TCVĐ: Xi bô 

khoai. 

Chơi tự do. 

- Vệ sinh ghế đá khu 

sân chơi 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt 

dê. 

- Chơi tự do. 

 

N
h
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n
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- Quan sát cầu trượt 

- TCVĐ: Đi bằng 

mép ngoài bàn chân.  

Chơi tự do 

- Quan sát vườn cổ 

tích 

TCVĐ: Kéo co. 

Chơi tự do. 

- Nhặt lá rụng khu 

vực sân chơi. 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự do. 

- Quan sát nhà xe 

- TCVĐ: Ai nhanh 

nhất 

- Chơi tự do. 

- Lau đồ chơi trước 

cửa lớp 3TA1 

- TCVĐ: Xi bô 

khoai. 

- Chơi tự do. 

 

N
h

á
n
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- Lau đồ chơi trên 

sân cỏ  

- TCVĐ: Cướp cờ. 

- Chơi tự do. 

- Quan sát cây sấu 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột. 

- Chơi tự do. 

- Quan sát rau cải 

xanh 

- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây.. 

- Chơi tự do. 

- Nhặt lá rụng khu 

vực phía sân chơi 

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột. 

- Chơi tự do. 

- Quan sát bộ đồ 

chơi thang leo 

- TCVĐ: Xi ba 

khoai.. 

- Chơi tự do. 

 

4 Hoạt 

động 

chiều 
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Ngày 3/10 

- Nhóm 1: Tạo tình 

huống, trò chuyện 

với trẻ về chủ đề 

“Tai thính của bé” 

 

Ngày 4/10 

- Thơ “ Đôi mắt của 

em” 

 

Ngày 5/10 

-Vận động múa 

“Đôi mắt xinh” 

 

Ngày 6/10 

-  Xem tranh ảnh 

minh họa chủ điểm 

Bản thân 

Ngày 7/10 

- Cắt dán hình bạn 

trai, bạn gái. 

 

 

N
h

á
n

h
 2

 

Ngày 17/10 

- Làm các loại dép 

bằng nguyên vật liệu 

 

Ngày 18/10 

- Kể chuyện: Câu 

chuyện của tay trái 

và tay phải 

 

 

Ngày 19/10 

-  Ôn chữ cái a, ă, 

â. 

 

Ngày 20/10 

 -  Trò chuyện về 

mối liên hệ đơn 

giản giữa đặc điểm 

cấu tạo với cách sử 

dụng của đồ dùng 

đồ chơi của bé 

Ngày 21/10 

- Chắp ghép các hình 

tạo thành hình đồ 

chơi cho bé 

 

 

N
h

á
n

h
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Ngày 10/10 

Bé sinh ra như thế 

nào 

Ngày 11/10 

- Trò chuyện với trẻ 

về ứng xử phù hợp 

với giới tính của bản 

thân 

Ngày 12/10 

- Cắt dán khuôn 

mặt cảm xúc. 

 

Ngày 13/10 

-  Kể chuyện theo 

tranh minh họa, đồ 

vật và kinh nghiệm 

của bản thân về 

cảm xúc của bé. 

  

Ngày 14/10 

- Trò chuyện về một 

số sắc thái biểu cảm 

của lời nói (vui, 

buồn, sợ hãi, tức 

giận, ngạc nhiên) và 

sử dụng phù hợp 
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Ngày 24/10 

- Vè dinh dưỡng bé 

yêu 

 

Ngày 25/10 

- Vận động theo tiết 

tấu chậm bài " 

Đường và chân" 

 

Ngày 26/10 

- Nặn đồ dùng, đồ 

chơi bé thích 

 

Ngày 27/10 

- Cắt dán khuôn 

mặt cảm xúc. 

 

Ngày 28/10 

- Trò chuyện với trẻ 

về mộ số loại bệnh 

tật liên quan đến ăn 

uống (ỉa chảy, sâu 

răng, suy dinh 

dưỡng, béo phì,…) 

 

 


